
Stt Tên vật tư Yêu cầu kỹ thuật Quy cách Đvt  Số lượng 

1 Giấy in nhiệt huyết học 57mm x 20m Hộp/10 cuộn Cuộn                       60 

2 Phim Xquang  24x30 Siêu nhạy 24cm x 30cm, 100 tấm/hộp Hộp/100 tấm Hộp                         5 

3 Phim Xquang  30x40 Siêu nhạy 30cm x 40cm, 100 tấm/hộp Hộp/100 tấm Hộp                       10 

4 Nẹp vải cánh bàn tay P,T các số số 3, 4 ,5 goi/5 cái cái                       50 

5 Kim gây tê nha khoa 27G

 Chất liệu: thép không gỉ
- Nhiều size: Mỗi size có màu khác nhau để dễ dàng phân biệt
- Đầu kim vát nhọn, bén, phù hợp vùng gây tê, mềm, dễ uốn cong
- Sử dụng 01 lần, đóng gói tiệt khuẩn

hộp/100 cái cái                  1,000 

6 Tấm trải Nylon vô trùng
 60 x 80 60 x 80 mm goi/1 cái cái                     500 

7 Bao giày phẫu thuật

Chất liệu: vải PP không dệt, Mềm mại, chắc chắn, không dễ rách khi sử 
dụng. Không độc không gây kích ứng. 
Đặc điểm: Dây thun cổ giày chắc chắn, co dãn tốt.
Tiệt trùng bằng khí EO.

bịch /100 cái cái                  2,000 

8 Khẩu trang 3 lớp có dây cột

Chất liệu: vải PP không dệt. Có thanh nẹp mũi
Đặc điểm: Có 3 lớp
- LớP TRONG THấM NƯớC, TạO Sự THOảI MáI CHO NGƯờI Sử DụNG
- Hiệu suất lọc khuẩn (Bacterial Filtration Efficiency - BFE): 99,9%.

Bịch/50 cái                  3,000 

9 khăn trải( 1,6 x 2,6) vô trùng Chất liệu: nylon PE nhám, vật liệu chống trượt, chống thấm tuyệt đối
Kích thước: 160 x 260cm goi/1 cái cái                     500 
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Stt Tên vật tư Yêu cầu kỹ thuật Quy cách Đvt  Số lượng 

10 Băng keo có gạc vô trùng
 90mmx200mm

 Băng dính có gạc vô khuẩn, dùng một lần, có 2 phần: phần vải không dệt 
phủ keo acrylic và phần gạc cotton thấm hút ở giữa . Có khả năng thấm hút 
dịch.Ít bám dính vào vết thương, giảm đau cho bệnh nhân mỗi lần thay gạc. 
Bảo vệ vết thương khỏi các tác nhân bên ngoài và sự xâm nhập của vi sinh 
vật. Không gây kích ứng da.  Kích thước 90mmx200mm

hộp/ 50 Miếng 200                 

11 Kim châm cứu vô trùng dùng một lần các số

- Kích cỡ: 0.30x13mm; 0.30x25mm; 0.30x30mm;
 0.30x40mm; 0.30x50mm
 - Cán kim (đốc kim): được cuốn bằng sợi thép không gỉ, các vòng quấn tròn đều 
và khít nhau, không có khoảng cách.
- Thân kim châm cứu được chế tạo bằng sợi thép không gỉ loại 06 Cr19Ni10 (SUS 
304). 
độ cứng thân kim đk 0.30 mm: 460 HV 0.2 kg. Bề mặt thân kim nhẵn bóng không 
có những khuyết điểm như xước, vạch và đường vân rõ ràng, giá trị Ra (tham số độ 
thô ráp) ≤ 0.63 um.
- Mũi kim: tròn, cân, không dẹt, không có gờ ráp, và các khuyết điểm như cong vẹo 
...đáp ứng quy định về lực và sức ép độ cứng tiếp xúc với đầu mũi kim của đk 0.30: 
lực ép đầu mũi kim 0,5 N, lực châm 0,8 N.
- Tính dẻo: thân kim phải có tính dẻo thích hợp, sau khi thử nghiệm quấn quanh 
không được có khe hở, đứt gãy hoặc phân tầng. 
Sự liên kết giữa thân kim và đốc kim phải cố định chắc chắn, lực kép của đk 0.30 
mm: 14N.
- Kim châm cứu tiệt trùng.
Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất: EN ISO 13485:2016; E33
CE; FSC; 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 187265 tại Việt Nam

Hộp /100 Cái 100,000             

12 Phim khô Xquang dùng cho
 Xquang kỹ thuật số 8 x10 inch (20x25) Hộp/100 Tấm 10,000               

Tổng cộng: 12 mặt hàng
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Stt Tên vật tư Yêu cầu kỹ thuật Quy cách Đvt  Số lượng 

1 Acid acetic 3% Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS Chai/500 ml Chai 4

2 Cồn tuyệt đối Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS Chai/ lít Chai 20

3 Dầu soi kính Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS 500 ml / chai chai 1

4 Gel điện tim Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS 250ml tuýp 50

5 Lugol 3% Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS 500ml chai 2

6 Ziehl-Neelsen Carbonfuschin 1x250ml, acid alcohol1x250ml, Blue methylen1x250ml Bộ Bộ 10

7 Đường Gluco làm nghiệm pháp đường cho phụ nữ có thai 500g/chai chai 100

8 Hóa chất rửa phim X-quang Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS Thùng/2 bộ bộ 12

9 Bộ nhuộm Gram
 Thành phần:
Crystal violet stain 0.40%; Iodine 1%; Isopropanol 70% ,Acetone 
30%; Safranin 0.4%

Hộp/4x250ml Hộp 1

Tổng cộng: 09 mặt hàng
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